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Tăng đoàn chính là một cộng đồng xã hội thu nhỏ. Trong cộng đồng
ấy, từ thời đức Phật tại thế tinh thần dân chủ đã được thể hiện ở một
mức độ cao hơn so với lý tưởng dân chủ ngày nay. Tăng đoàn bảo tồn
những giới điều đức Phật đã chế định chính là thể hiện lòng tôn kính
và tưởng nhớ bậc Đạo Sư, thể hiện tinh thần hộ trì phật pháp trường
tồn.

Thích nữ Quảng Hiền Học viên lớp Thạc sĩ Phật học khóa V - Học viện PGVN
tại Tp.HCM

Tinh thần dân chủ được con người nói ở mọi nơi, nhất là ở các nước xã hội chủ
nghĩa thì tính dân chủ ấy càng được đề cao và coi trọng. Thế nhưng tinh thần
dân chủ ấy có từ khi nào? Đây có lẽ là một câu hỏi nhiều học giả muốn tìm hiểu.
Theo người viết thì tinh thần dân chủ ấy có từ cách đây gần ba ngàn năm qua
hình thức thực tiễn và sinh động - một cộng đồng sống - tổ chức Tăng đoàn Phật
giáo.

1. Xã hội dân chủ

Dewey[1] xem dân chủ như là một lối sống hơn là một hệ thống quản trị tốt.
Dân chủ không phải là giá trị hành vi hay phương tiện cho con người mà nó là
sự tự do hành động như là phương tiện duy nhất cho sự tiến hóa có sẵn nơi mỗi
cá nhân. Có nghĩa rằng một lối sống mà con người tự do làm chủ.

Một xã hội dân chủ phải dựa trên thuyết chủ quyền đồng thuận và một nguyên
lý quản trị bầu cử có hệ thống công khai và bình quyền. Thể chế chính trị ấy
thừa nhận nhân dân là gốc quyền lực thông qua phương pháp bầu cử. Nền dân
chủ trong lịch sử chính trị là cai trị theo số đông hoặc cai trị bởi quần chúng.
Quyền lực của nhân dân khác với cai trị bởi một người hay nhóm người, mà nó
là một quyền lực mà mọi công việc chỉ được quyết định khi mọi thành viên
trong tổ chức chính trị ấy đều có quyền bình đẳng và đồng thuận chấp nhận.
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Mọi người đều có quyền tham gia quyết định chính trị, công dân đều có quyền
tiếp cận quyền lực một cách bình đẳng. Đây là định hướng quan trọng để đảm
bảo sự tốt đẹp cho xã hội phát triển tự do, văn minh, dân chủ và công bằng.

Dylan Taylor cho rằng dân chủ sẽ luôn hiện diện nếu một chủ thể phi căn tính
dám đứng lên tiến hành một cuộc giằng co. Các hình thức dân chủ là những
hình thức được hiện thực hóa bởi các cuộc giăng co đã đưa đến kết quả.[2] Như
vậy dân chủ chính là kết quả của một quá trình tranh đấu, để tìm kiếm một
cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói cách khác dân chủ có mặt khi không còn đấu tranh.

2. Tinh thần dân chủ trong Tăng đoàn Phật giáo

“Tăng già Phật giáo là một tổ chức hoàn toàn dân chủ, hoạt động dựa trên giáo
pháp và giới luật của Đức Phật. Tất cả mọi hoạt động của Tăng già đều phải
được tác bạch yết-ma đúng pháp trước sự hiện diện đầy đủ của các thành viên
và phải được toàn thể Tăng già biểu quyến trước khi thực hiện. Im lặng là dấu
hiệu nhất trí tán thành lời tác bạch. Mọi thành viên của Tăng già đều có quyền
lên tiếng phản đối ý kiến tác bạch. Nếu có bất kì thành viên nào phản đối thì lời
tác bạch không thành tựu.”[3] Mọi thành viên Tăng đoàn đều có quyền bình
đẳng trong việc biểu quyết Tăng sự (yết-ma). Trong thiết chế dân chủ hiện đại
thì kết quả được quyết định dựa trên đại đa số, không nhất thiết phải là tất cả.
Nhưng Tăng già chủ trương dân chủ đồng thuận tuyệt đối, phiếu biểu quyết
phải là toàn thể Tăng chúng hiện diện đồng ý chấp thuận. “Khi pháp yết-ma đã
được làm xong, có nghĩa là Tăng chúng đã hoàn toàn (100%) nhất trí quyết định
vấn đề đã được đưa ra.”[4]
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Yết-ma là dịch âm từ chữ Kamma (Pāli), có nghĩa là làm, là hành động có tác ý.
Hành động này do một tập thể Tỳ-kheo thanh tịnh và hòa hợp biểu quyết nên
gọi là Tăng già yết-ma. Yết-ma được hiểu là bỏ phiếu, nghị sự, quyết định, giải
quyết các sự việc trong cộng đồng Tỳ-kheo. Ðây là phương pháp tuyên cáo
trong khi tiến hành các việc thọ giới, tranh luận, giải quyết các vấn đề của chư
Tăng. Pháp yết-ma được xem là thành tựu khi nó có đầy đủ bốn điều kiện: Đủ
túc số Tăng (ấn định cho mỗi loại yết-ma), giới trường phải được ấn định rõ ràng
đúng luật theo từng pháp yết-ma, hình thức yết-ma được thực hiện đúng, tất cả
các thành viên hiện diện đều đồng ý. Điểm này thể hiện tinh thần bầu cử dân
chủ và giá trị của mỗi thành viên tham gia. Vị nào cùng trú xứ mà vắng mặt vì
có lý do chính đáng thì phải có người đại diện báo cáo và có lời xin tuân theo
quyết định của Tăng già.[5] “Nếu có vị tỳ-kheo nào bị bệnh mà không thể tham
gia yết-ma thì phải gửi lời thỉnh cầu.”[6]

Đạo Phật không có người đứng đầu chỉ đạo Tăng chúng như thể chế quân chủ.
Ngay cả đức Phật cũng không, ngài chỉ là bậc Đạo sư[7], chỉ là người chỉ đường:
“Người giỏi về đường sá, này Tissa, là ví cho Như Lai.”[8] “Như Lai chỉ là người
chỉ đường.”[9] Ngài khẳng định ngài không phải là người lãnh đạo chúng Tăng
“Như Lai không nghĩ rằng: Ta sẽ là vị dẫn đầu chúng Tỷ-kheo, Chúng Tỷ-kheo
chịu sự giáo huấn của Ta.”[10] Không vị tỳ-kheo nào được Thế Tôn sắp đặt sau
khi ngài nhập diệt sẽ là người lãnh đạo Tăng đoàn: “Này Bà-la-môn, không có
một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chính
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Ðẳng Giác sắp đặt: Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các ông,
và các ông sẽ y chỉ vị này.”[11]

Đức Phật đã bày tỏ, thể hiện rõ ràng quan điểm và thái độ không ưng thuận đối
với vấn đề người lãnh đạo khi Đề-bà-đạt-đa muốn thay đức Phật dẫn dắt Tăng
chúng.[12] Ngay cả việc vị này đưa ra năm điều mà chư Tăng phải làm suốt đời
đã bị đức Phật từ chối.[13] Bởi vì đức Phật chủ trương Trung đạo và ngài không
bao giờ có suy nghĩ mang tính ép buộc ai. Trong đạo Phật hoàn toàn không có
chuỗi thẩm quyền về mệnh lệnh. Đức Phật không bao giờ yêu cầu chúng đệ tử
phải làm như này như kia, mà ngài luôn đặt câu hỏi để cho chúng đệ tử tự trả lời
và tự nhìn nhận vấn đề. Ngài dạy chỉ có Pháp và Luật là điểm nương tựa cho
chúng đệ tử: “Sau khi ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy là đạo sư của các
ngươi.”[14]

3. Lời Phật dạy về sự lớn mạnh của cộng đồng

Sự suy giảm của một cộng đồng bắt nguồn tự sự tranh chấp, cộng đồng ấy sống
không đồng đẳng về giới thể, người thanh tịnh kẻ cấu uế, không đồng đẳng về
lợi dưỡng, tri kiến, bất đồng về quan điểm. Vậy nên, đức Phật khi thành lập
Tăng đoàn ngoài việc dạy pháp lục hòa[15] tạo sự tương thân, tương ái, tương
kính, đem lại đời sống hòa hợp, nhất trí, thanh tịnh trong Tăng chúng. Ngài còn
chế ra bảy pháp diệt tránh[16] để đưa đến chấm dứt, dập tắt và làm cho an tịnh
các tranh luận.

Bên cạnh đó, ngài dạy phương thức để Tăng đoàn tồn tại lâu dài là tứ chúng
sống phải biết tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư, vâng lời pháp, vâng lời chúng
Tăng, vâng lời học pháp, vâng lời lẫn nhau.[17] Và Bảy pháp để không làm cho
suy giảm bất cứ một cộng đồng xã hội nào[18] là: Mọi người trong cộng đồng ấy
thường hay tụ họp với nhau. Mọi người tụ họp, giải tán và làm việc đều trong
niệm đoàn kết. Không một ai có quyền ban hành các luật lệ chưa được ban
hành và hủy bỏ các luật lệ đã được ban hành, mọi người nên sống đúng với
truyền thống vốn có. Mọi người trong cộng đồng ấy tôn trọng, đảnh lễ, cúng
dường các bậc trưởng lão và nghe theo lời dạy của các vị này. Toàn bộ phụ nữ
và các bé gái phải được tự do và bình đẳng. Mọi người nên đảnh lễ, cúng dường
các tự miễu, không bỏ phế các cúng lễ từ trước đúng với quy pháp. Mọi người
nên bảo hộ, che chở và hộ trì đúng pháp các vị A-la-hán.

Trong bảy điều trên, người viết chú trọng vấn đề thứ ba. Một trong những điều
kiện để cộng đồng được hưng thịnh và tồn tại lâu dài đó chính là không được
thêm hay sửa đổi, bỏ bớt các luật đã chế định. Điều này cho người viết liên hệ
đến lời di giáo của đức Phật “Này Ānanda, nếu Tăng chúng muốn, sau khi ta
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diệt độ, có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết.”[19] Quả thật nếu đem
so sánh, chúng ta thấy có điểm mâu thuẫn cực lớn.

Nhưng theo người viết, lời di giáo trên chỉ là một lối mở cho Tăng đoàn sau này,
đức Phật biết rõ chúng đệ tử luôn mong muốn cho phật pháp phát triển mãi,
cũng giống như đứa con thừa kế gia tài tổ tiên để lại. Nó không những bảo vệ,
giữ gìn mà còn phát triển, làm lớn mạnh thêm gia tài ấy. Đối với vấn đề này
ngài Mahākassapa thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Nếu chúng ta bỏ đi các điều
học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng: các điều học đã
được sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người được hỏa táng. Khi
nào bậc Đạo sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn học Phật các điều học. Bởi vì
bậc Đạo sư của họ đã vô dư Niết-bàn nên giờ đây họ không còn học tập các
điều học nữa.”[20] Rõ ràng rằng, Tăng đoàn bảo tồn những giới điều đức Phật
đã chế định chính là thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ bậc Đạo Sư, thể hiện
tinh thần hộ trì phật pháp trường tồn.

Nói tóm lại, “Một cộng đồng chỉ có thể vận hành một cách hài hòa, tốt đẹp nếu
luật lệ, nguyên tắc được chế định và áp dụng một cách dân chủ. Đức Phật đã
thật sự nhận chân được lý tưởng này nên tổ chức Tăng đoàn của Ngài được xây
dựng và vận hành trên nền tảng tư tưởng dân chủ.”[21] Tăng đoàn chính là một
cộng đồng xã hội thu nhỏ. Trong cộng đồng ấy, từ thời đức Phật tại thế tinh
thần dân chủ đã được thể hiện ở một mức độ cao hơn so với lý tưởng dân chủ
ngày nay.
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